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(Bài phát biểu của lãnh đạo Bộ Tài chính tại Hội nghị doanh nghiệp châu Á lần thứ 19) 

Kính thưa quý vị,

Bộ Tài chính rất vui mừng tham dự Hội nghị lần thứ 19 của Hiệp hội doanh nghiệp châu Á diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Asia Society của Hoa Kỳ cùng tổ chức. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự góp mặt của các quý vị tại Hội nghị này, đánh giá cao những phân tích, đánh giá của các quý vị về tác động của khủng hoảng đến khu vực và Việt Nam cũng như các giải pháp để đối phó với khủng hoảng. Thông qua diễn đàn tại Hội nghị này, Bộ Tài chính xin được trao đổi những nội dung về chủ đề: «Việt Nam đang đề ra và thực thi chiến lược gì để or định kinh tế vĩ mô và tiếp tục kích thích tăng trưởng, đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực của suy thoái toàn cầu» 

Thưa các quý vị,
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang là thách thức chung đối với mọi quốc gia, làm suy giảm kinh tế ở nhiều mức độ khác nhau tới tất cả các nước. Là một nền kinh tế có độ mở, Việt Nam cũng đang chịu tác động của cuộc khủng hoảng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế. 
Để ngăn chặn suy giảm kinh tế và duy trì tăng trưởng, Việt Nam đã thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp với trọng tâm là thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng; thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời triển khai các biện pháp để tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững của những năm tiếp theo như đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế; khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; chú trọng phát triển nguồn nhân lực để thu hút đầu tư công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái.
Bằng những biện pháp đồng bộ và áp dụng một cách mạnh mẽ, năm 2008 kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm và duy trì được mức độ tăng trưởng kinh tế cả năm là 6,2%, xuất khẩu tăng gần 30%, vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 64 tỷ USD. Năm 2009, trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn là một trong số rất ít quốc gia vẫn duy trì được tăng trưởng dương. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2009 ước đạt 3,1% (sản xuất công nghiệp tăng 2,4%, nông nghiệp tăng 0,9% và dịch vụ tăng 6,5%), ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững; dự kiến tăng trưởng GDP thời gian tới, quý sau cao hơn quý trước. Kim ngạch xuất khẩu của 3 tháng đầu năm 2009 tăng 2,4%, kim ngạch nhập khẩu giảm 45% so với cùng kỳ năm 2008.
Nguồn vốn FDI tuy có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn đạt 6 tỷ USD (với 93 dự án đăng ký mới và 34 dự án tăng vốn). 
Qua đánh giá cán cân thương mại và tình hình thu hút, giải ngân vốn ODA và FDI, sơ bộ cho thấy cán cân thanh toán quý I/2009 thặng dư nhẹ. Đây sẽ là yếu tố thuận lợi giúp duy trì sự ổn định của tỷ giá đồng Việt Nam trên thị trường ngoại hối. Dự trữ ngoại hối vẫn được ổn định và có tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2007 và cuối tháng 6/2008.
Trong 3 tháng đầu năm 2009, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được duy trì ổn định (tăng 1,32% so với tháng 12/2008). Sự ổn định của chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm này là điều kiện thuận lợi để Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách nới lỏng tiền tệ và kích cầu đầu tư, tiêu dùng.

Thị trường chứng khoán sau khi suy giảm vào cuối tháng 2/2009 đã liên tục đi lên trong tháng 3 và đầu tháng 4 kèm theo khối lượng và giá trị giao dịch tăng mạnh. Trong thời điểm hiện tại, TTCK Việt Nam đang có tính thanh khoản cao và thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của các tổ chức và cá nhân đầu tư.  Giá trị danh mục đầu tư gián tiếp nước ngoài giảm trong năm 2008, nhưng trong thời gian gần đây xu thế mua vào của nhà đầu tư nước ngoài đã tăng trở lại.
Thưa các quý vị!
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra với quy mô lớn, diễn biến phức tạp và hậu quả nặng nề hơn so với dự báo trước đây. Tình hình này tiếp tục tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, đặt ra những nhiệm vụ khó khăn hơn về ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có những thuận lợi rất cơ bản, đó là điều kiện chính trị xã hội ổn định; nội lực, tiềm năng tăng trưởng của đất nước còn lớn và có thể phát huy mạnh hơn; thị trường xuất khẩu được mở rộng, quan hệ và uy tín trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện, các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài tin tưởng vào triển vọng phát triển của nền kinh tế.
Nhận thức được những khó khăn, thách thức, những lợi thế và thuận lợi, Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhóm 05 giải pháp bao gồm:
Một là, nhóm các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu  Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng, có khả năng tăng trưởng cao, các mặt hàng tiêu dùng nội địa, nhất là thực phẩm, đồ uống, hàng dệt may, thuốc chữa bệnh, khai thông thị trường tiêu thụ của những loại nông sản có khối lượng hàng hoá lớn và sản xuất tập trung như: lúa gạo, thuỷ sản, cà phê, cao su…áp dụng các chính sách tài chính, tiền tệ, cần thiết để hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp như: thép, xi măng, giấy, hoá chất… Điều chỉnh cơ cấu sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng: nâng cao chất lượng, tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu đối với mặt hàng truyền thống, các mặt hàng xuất khẩu ít bị phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Đẩy mạnh đầu tư sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng có tiềm năng phát triển như: hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm cao su, hàng thực phẩm chế biến, sản phẩm cơ  khí, dịch vụ phần mềm; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Hai là, nhóm các biện pháp kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng thông qua việc tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện và khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; đặc biệt là các dự án, công trình hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện năng quan trọng, cấp bách; thực hiện chính sách nhà ở cho người nghèo và ban hành chính sách xây dựng Quỹ nhà ở xã hội giai đoạn 2009-2015 và cơ chế phù hợp để bảo đảm khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp. Bao gồm:
- Biện pháp kích cầu qua hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh vay vốn: Chính phủ Việt Nam trước mắt sử dụng khoảng 17.000 tỷ đồng tương đương với 1 tỷ USD để hỗ trợ lãi suất cho vay đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để giải quyết các khó khăn ngắn hạn cũng như các dự án trung, dài hạn đến hết năm 2011.
Trong tháng 3 Chính phủ đã cho phép (i) kéo dài chính sách hỗ trợ lãi suất 4% cho các doanh nghiệp vay vốn trung dài hạn; (ii) hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở nông thôn; (iii) mở rộng diện doanh nghiệp được cấp bảo lãnh tín dụng qua NHPTVN đến 1.000 lao động…
- Biện pháp về thúc đẩy đầu tư của Nhà nước: sửa đổi cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách; Các dự án quan trọng, cấp bách cần phải triển khai ngay trong năm 2009 sẽ được ứng trước vốn để thực hiện; Tăng huy động vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư cho các dự án hạ tầng như giao thông, các dự án giáo dục; Tăng nguồn vốn cho các địa phương vay với lãi suất bằng 0% để làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và phát triển hạ tầng làng nghề.

 Ba là, về chính sách tài chính, tiền tệ: 

 Về chính sách tài chính: thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn thuế: Thực hiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp Quí IV/2008 và 2009 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, dệt may, da giầy, gia công chế biến...; bổ xung chính sách thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời. Đã giãn nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhiều đối tượng (người làm công, hưởng lương, người kinh doanh...) cho tới hết tháng 5/2009; giảm 50% thuế VAT cho một số mặt hàng từ tháng 2/2009; từ tháng 5/2009 thêm 5 nhóm mặt hàng; giảm một số thuế đối với ô tô. Triệt để thực hành tiết kiệm, kiểm soát bội chi ngân sách ở mức chấp nhận được, không gây tác động xấu đến hiện tại cũng như trong tương lai.
 Về chính sách tiền tệ: Chính phủ sẽ điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, điều chỉnh hợp lý, hạ lãi suất cho vay theo tín hiệu thị trường. Điều chỉnh linh hoạt tỷ giá ngoại tệ theo tín hiệu thị trường, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo sự bền vững của hệ thống tài chính-ngân hàng, đảm bảo cân thanh toán quốc tế của Việt Nam.

Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, bao gồm cả việc cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp khi đi vay đặc biệt là các DN nhỏ và vừa, DN sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu và DN khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.

Bốn là, thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội:

Đây là một trong các trọng tâm chính sách của Chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua và cũng là trọng tâm chính sách của Chính phủ nhằm đảm bảo đời sống cho người dân, đảm bảo sự bền vững cho các thành tựu xoá đói giảm nghèo và mục tiêu thiên niên kỷ của Việt Nam.
Chi hỗ trợ người nghèo; Chi hỗ trợ cho người hưởng lương từ ngân sách có thu nhập thấp, người về hưu và đối tương chính sách. Việc hỗ trợ được thực hiện từ quý IV/2008; đẩy mạnh thực hiện chính sách cho vay học sinh, sinh viên nghèo, gia đình khó khăn vay vốn; Chính sách đầu tư cho 61 huyện có số hộ nghèo trên 50%, để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất, đời sống; Triển khai nghiên cứu để sớm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Chính phủ tiếp tục triển khai tiếp tục các biện pháp hỗ trợ lương thực, tiền;, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, bảo đảm không để xảy ra tình trạng người dân bị đói và nhanh chóng khôi phục sản xuất sau thiên tai;
Bổ sung dự trữ quốc gia về lương thực để chủ động cứu trợ cho người dân ở các vùng bị lũ, lụt, không để xảy ra tình trạng thiếu đói ở những vùng bị thiên tai. 

Tiếp tục thực hiện trợ cấp khó khăn, thúc đẩy đầu tư xây dựng nhà cho người nghèo, các đối tượng chính sách, người lao động ở khu công nghiệp tập trung, học sinh, sinh viên; Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động chịu tác động của suy giảm kinh tế, cho vay không lãi suất để đảm bảo quyền lợi cho người lao động bị mất việc làm đồng thời tổ chức triển khai chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. 

 Năm là, tăng cường công tác điều hành, tổ chức thực hiện: 

Chính phủ Việt Nam nhận thức đầy đủ các khó khăn và luôn theo sát các biến động của thị trường thế giới và triển khai quyết liệt, linh hoạt và kịp thời các giải pháp điều hành phù hợp với những biến đổi của tình hình, trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác dự báo, phân tích kinh tế; tiếp tục sử dụng các công cụ, chính sách dựa vào thị trường để điều hành nền kinh tế, không sử dụng các biện pháp hành chính. Chúng tôi đồng thời thực hiện các giải pháp chủ động cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ để tăng cường sự đồng thuận của xã hội, sự ủng hộ của người dân và sự tham gia, tin tưởng của các nhà đầu tư.
Thưa các quý vị, Chính phủ Việt Nam luôn nhận thức đầy đủ khó khăn và theo sát các biến động của kinh tế thế giới để có các giải pháp kịp thời, chính xác, đồng bộ để hạn chế các tác động xấu của cuộc khủng hoảng kinh tế và tận dụng thời cơ để phát huy tiềm năng tăng trưởng của đất nước, thúc đẩy kinh tế phát triển cao hơn khi điều kiện thuận lợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ, chính sách dựa vào thị trường để điều hành nền kinh tế, nỗ lực đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp cải cách, đổi mới dài hạn. Tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế, kiên trì phát triển quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực để cùng nhau vượt qua khó khăn. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế của Việt Nam. 
Chúng tôi cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hiệp hội doanh nghiệp châu Á đã tổ chức hội nghị này. Xin chúc toàn thể quý vị sức khoẻ và chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.
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